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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 21/9/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/20/9 - 19h/21/9): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa phổ biến từ 40-70mm; riêng tại các tỉnh/TP Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng có mưa phổ biến 100-150mm. Một số trạm mưa lớn như: Giang Hải (Huế) 244mm; Cảng Tư Hiền (Huế) 224mm; Trạm Bơm Vĩnh Hà (Huế) 192mm; Phước Cát 2 (Lâm Đồng) 151mm; Trạm đo mưa số 18 (Đồng Nai) 186mm.
	- Mưa đêm (19h/21/9 - 07h/22/9): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa phổ biến từ 30-60mm. Một số trạm mưa lớn như: Bình Trị (Quảng Ngãi) 126mm; Hồ Phú Ninh (Đà Nẵng) 182mm; Tam Trà (Đà Nẵng) 155mm; Canh Hòa (Gia Lai) 93mm; Xuân Thịnh (Đắk Lăk) 121mm; Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh) 109mm; Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 97mm.
- Mưa 03 ngày (19h/18/9 - 07h/22/9): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 492mm; hồ An Mã (Quảng Trị) 356mm; Giang Hải (Huế) 324mm; hồ Phú Ninh (Đà Nẵng) 335mm; Phan Dũng (Lâm Đồng) 243mm; trạm đo mưa số 18 (Đồng Nai) 444mm; Nhà Bè (Tp Hồ Chí Minh) 280mm; Châu Thới (Cà Mau) 243mm.
Dự báo: 
- Ngày và đêm 22/9: Khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm; khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
- Ngày và đêm 23/9: Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
2. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m
3. Tình hình lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ
a) Lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa
Lũ trên sông Đáy (Ninh Bình) đang xuống dưới BĐ3; lũ trên sông Tích, sông Bùi (Hà Nội) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm (trên BĐ3); lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang xuống (ở mức BĐ1-BĐ2). 
Mực nước lúc 07h/22/9/2026 trên một số sông như sau: 
- Sông Tích (Hà Nội) tại Kim Quan là 8,67m, trên BĐ3 0,27m; 
- Sông Bùi (Hà Nội) tại Yên Duyệt là 7,60m, trên BĐ3 0,60m; 
- Sông Đáy (Hà Nội) tại Ba Thá là 6,47m, dưới mức BĐ2 0,03m; 
- Sông Đáy (Ninh Bình) tại Phủ Lý là 3,68m, trên BĐ2 là 0,18m; 
- Sông Cầu Chày (Thanh Hóa) tại Xuân Vinh là 9,18m, trên BĐ2 là 0,18m; 
Dự báo (trong 12-24 giờ tới): 
- Lũ trên sông Bùi, Tích tiếp tục xuống chậm; mực nước trên BĐ3.
- Lũ trên sông Đáy tiếp tục xuống, tại trạm Phủ Lý ở mức dưới BĐ2.
- Lũ trên sông Cầu Chày tiếp tục xuống chậm và ở trên mức BĐ1.
b) Lũ trên các sông từ T.p Huế đến Lâm Đồng
Mực nước lúc 07h/22/9 trên một số sông như sau:
- Sông Cam Ly tại Thanh Bình: 832,79m, dưới BĐ3 là 0,21m.
- Sông Đăk Nông tại Đăk Nông: 589,25m, trên BĐ1 là 0,25m.
Dự báo: Từ ngày 22/9 đến ngày 25/9, trên các sông từ T.p Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế, các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức BĐ1-BĐ2.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT
(m)

	Sơn La
	7h
	21/9
	212,91
	113
	1.484
	146
	215

	
	
	22/9
	213,08
	114,49
	1.289
	792
	

	Hòa Bình
	7h
	21/9
	113,75
	8,49
	975
	968
	117

	
	
	22/9
	113,85
	8,28
	785
	778
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/9
	117,22
	46,9
	217
	0
	120

	
	
	22/9
	117,27
	47,20
	217
	0
	

	Thác Bà
	7h
	21/9
	55,58
	22,31
	215
	0
	58

	
	
	22/9
	55,59
	21,71
	197
	0
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Về hồ chứa thủy điện (các hồ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên), cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Khu vực Bắc Trung Bộ có 06: Bá Thước 2: 284/821; Chi Khê: 358/863; Đakrong 1: 159/204; Đồng Văn: 183/383; Hủa Na: 165/343; Khe Bố: 238/726; khu vực Đông Nam Bộ có 02 hồ: Cần Đơn: 200/460; Srok Phu Miêng: 170/427; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 02 hồ: Sông Ba Hạ: 234/634; Đăkrông 3: 159/204; khu vực Tây Nguyên có 05 hồ: Đa Dâng 2: 131/181; Đăk R’Tih (bậc dưới): 116/188; Đrây Hlink 1: 113/340; Sê San 4: 224/899; Sê San 4A: 434/899; 
- Về hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa, hiện đạt trên 74% dung tích thiết kế, hồ Núi Cốc xả 50 m3/s. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa; đạt 45-82% dung tích thiết kế; 04 hồ: 10 hồ: Cửa Đạt xả 658 m3/s; Sông Mực 22 m3/s; Yên Mỹ 120 m3/s; Bản Mồng xả 372 m3/s; Vực Mấu xả 45 m3/s; Thượng Sông Trí xả 5 m3/s; Bộc Nguyên xả 10 m3/s; Đá Hàn xả 12 m3/s; Khe Xai xả 5 m3/s; Tả Trạch xả 80 m3/s. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.779 hồ chứa; đạt 46-76% dung tích thiết kế; 07 hồ: Đăk Bla xả 29 m3/s; Ayun Hạ xả 40 m3/s; Hoàng Ân xả 12 m3/s; Ea Soup thượng xả 40 m3/s; Phan Dũng xả 49 m3/s; Sông Phan xả 7 m3/s; Cẩm Hang xả 11 m3/s. Khu vực Nam Bộ có 132 hồ chứa, hiện đạt 42-69% dung tích thiết kế, hồ Dầu Tiếng xả 55 m3/s.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 66/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành về việc chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ và sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ trong những ngày tới.
- Ngày 20/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã ban hành văn bản số 54/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
- Ngày 16/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã ban hành Công điện số 53/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông. Ngày 14/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã có văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Ngày 16/9/2026 và 17/9/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức đoàn công tác do Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền làm trưởng đoàn đi Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn đê điều. Đêm ngày 17/9/2026, Cục đã cử đoàn công tác phối hợp với tỉnh Ninh Bình đảm bảo an toàn các tuyến đê sông Đáy, sông Hoàng Long. Ngày 16/9/2026, Cục đã ban hành văn bản số 1759/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa về việc khẩn trương triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ trên các sông.
- Ngày 20/9/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi có mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, mưa đá tới người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng (Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ) đến 28,9 triệu thuê bao.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các địa phương đã nhận và triển khai các Công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PTDSQG về ứng phó với mưa lớn, lũ; tổ chức trực ban; triển khai phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều; vận hành các trạm bơm tiêu, các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; hỗ trợ di dời, sơ tán 5.126 hộ/17.551 người đến nơi an toàn (Ninh Bình 318 hộ/1.050 người; Hà Nội 1.683 hộ/5.356 người; Lào Cai 09 hộ/34 người; Phú Thọ 496 hộ/2.029 người; Thanh Hoá 2.620 hộ/9.082 người).
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Tại một số tỉnh/TP Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An) từ ngày 16-21/9/2026:
- Về người: 03 người chết tại Phú Thọ (không thay đổi).
- Về nhà: 08 nhà sập (Thanh Hóa 07, Ninh Bình 01); 144 nhà hư hỏng (Ninh Bình 03, Nghệ An 13, Hà Nội 01; Lào Cai 10, Phú Thọ 33, Thanh Hóa 84). Hiện còn khoảng 3.462 nhà bị ngập (Ninh Bình 602; Hà Nội 2.860), nước cơ bản đã rút, các hộ còn lại ngập mức độ thấp thuộc các vùng trũng thấp, ngoài đê (giảm 1.637 nhà so với báo cáo nhanh ngày 21/9/2026); hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu.
- Về nông nghiệp 10.120ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 2.063ha; Nghệ An 1.100ha; Hà Nội 5.229ha; Thanh Hoá 1.640ha); 2.324ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại (giảm 13.780 ha lúa, hoa màu so với báo cáo nhanh ngày 21/9/2026).
- Về chăn nuôi: 305 con gia súc, 66.261 con gia cầm (Ninh Bình 1.510; Nghệ An 36.500; Hà Nội 9.400; Phú Thọ 120; Thanh Hoá 18.731) bị cuốn trôi, thiệt hại (tăng 7.661 con gia cầm so với báo cáo nhanh ngày 21/9/2026).
- Về thủy sản: 7.047,1ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 716,5ha; Hà Nội 1.012ha; Phú Thọ 1,6ha; Thanh Hoá 4.658ha; Nghệ An 659ha) (tăng 2.282,1ha so với báo cáo nhanh ngày 21/9/2026
- Về thuỷ lợi: 4.217m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng.
- Về giáo dục: 12 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Hà Nội 12) (giảm 19 điểm trường so với báo cáo nhanh ngày 21/9/2026).
- Về đê điều: Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa đã xảy ra 12 sự cố đê điều (Hà Nội: 01, Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 02). Các địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu, đảm bảo an toàn các tuyến đê. 
- Về giao thông: Không còn điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ.
2. Tại tỉnh Lâm Đồng
Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 20/9 đến 21/9, đã làm hư hỏng 35 nhà; ngập, thiệt hại 82ha lúa, 68,8ha cây trồng các loại và một số thiệt hại khác.
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Thực hiện nghiêm Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; văn bản số 54/BCĐ-BNNMT ngày 20/9/2026 của Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia.
2. Tiếp tục tập trung khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại về người, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, không để gián đoạn việc học tập của học sinh; hỗ trợ phục hồi nhanh sản xuất, khắc phục các tuyến đường giao thông,... Hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân, nhất là người dân tại các điểm sơ tán và khu vực lũ rút chậm, ngập lụt còn kéo dài trong những ngày tới. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, tổng hợp thiệt hại và đề xuất nhu cầu gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả. Chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, không để người dân đi qua khu vực ngầm tràn, sạt lở... nếu không đảm bảo an toàn.
4. Vận hành, điều tiết các hồ chứa bảo đảm an toàn chống lũ hạ du, đồng thời tính toán khả năng tích nước để sẵn sàng ứng phó với hạn hán, thiếu nước do El Nino.
5. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông, tình hình hệ thống đê điều, kịp thời xử lý sự cố giờ đầu đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.
6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thủy sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Quản lý TNN;
- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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